
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

13/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XNK ĐẠI DƯƠNG

3502382365

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
chi tiết: Nuôi cá, Nuôi tôm, Nuôi thủy sản khác, Sản xuất 
giống thủy sản nội địa;

0322

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, Bán buôn xi 
măng, Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, Bán buôn kính 
xây dựng, Bán buôn sơn, vécni, Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh, Bán buôn đồ ngũ kim

4663

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

6. Trồng cây ăn quả
chi tiết: Trồng nho;Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác,Trồng 
táo, mận và các loại quả có hạt như táo,Trồng nhãn, vải, chôm 
chôm 

0121

7. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: sửa chữa thiết bị ngành dầu khí, viễn thông

3319

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà

4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XNK ĐẠI DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02453.562820
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh;Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện;Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự;Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện);Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày;Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy công nghiệp;

4659

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
chi tiết: Quán rượu, bia,

5630

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Nuôi trồng thuỷ sản biển
chi tiết: Nuôi cá, Nuôi tôm, Nuôi thủy sản khác, Sản xuất 
giống thủy sản biển

0321

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Rượu mạnh, rượu vang, bia; các loại đồ uống nhẹ, có 
chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, 
nước cam, chanh, nước quả khác...;
Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai 
khác.

4723

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không mua bán động vật quý hiếm nhà nước cấm )

4620

22. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 113595555

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

BÙI TUẤN ANH Nam
21/11/1988 Kinh Việt Nam

09/02/2011 Công an tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113595555
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 74C Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI TUẤN ANH Nam

21/11/1988 Kinh Việt Nam

09/02/2011 Công an tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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